
                                                            

Hai Ba Tư Năm Sáu Bẩy Chủ nhật

1
Cơ sở khoa học môi trường

LT 30 2 9/5-14/5/2021 Kiều Thị Hòa 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

0365136766

2
Đại số

LT 45 3 4/5-5/5/2021
Nguyễn Văn Minh (2,4,6,7)
Nguyễn Anh (3,5, CN)

11,12,13 11,12
       Thầy Minh: 0977768210       

Thầy Anh: 0904239599

3
Hóa kỹ thuật môi trường

LT 30 2 4/5-9/5/2021
Trịnh Kim Yến
Đỗ Thị Hiền

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4
             Cô Yến: 0386820488                

        Cô Hiền:0973251517

4
Kinh tế tài nguyên biển

LT 30 2 4/5-9/5/2021 Hà Thị Thanh Thủy 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4 0906283269

5
Lý thuyết sai số

LT 45 3 8/5-15/5/2021 Lê Anh Cường 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

0948811666

6
Ngôn ngữ SQL

LT 17 2 5/5-8/5/2021 Đặng Thị Khánh Linh 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 1.2.3.4.5 0983266986

7
Phân tích định lượng

LT 33 3 4/5-9/5/2021
Đỗ Thị Dinh

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5,  
6,7,8,9,

1,2,3,4,5,  
6,7,8,9

0982009886

8
Quản trị kinh doanh

LT 30 2 11/5-15/5/2021 Nguyễn Thị Thu Hường 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

0974115415

9
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

LT 30 2 6/5-10/5/2021
Nguyễn Ngọc Hồng (15);    Hoàng 
Phương Anh (15)

11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

       Cô Anh: 098 9538199            
Thầy Hồng:0976970405

10
Tài chính Doanh nghiệp

LT 45 3 9/5-16/5/2021 Phạm Thị Hương 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

0973756579

THÔNG BÁO

3. Thời khóa biểu

2. Quy định về chữ viết tắt

 VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ PHỤ - ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
(Áp dụng cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm)

 - LT: Lý thuyết

Tên học phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 Số:             /TBTKB -TĐHHN

STT Thời gian học

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021

Số TC

Thứ trong tuần

1. Quy định về thời gian giảng dạy

Số điện thoại giảng viênGiảng viên giảng dạyKiểu học Số tiết

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15 - 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05



2

Hai Ba Tư Năm Sáu Bẩy Chủ nhật

Tên học phầnSTT Thời gian họcSố TC

Thứ trong tuần

Số điện thoại giảng viênGiảng viên giảng dạyKiểu học Số tiết

11
Thanh tra đất đai và xây dựng

LT 17 3 5/5-8/5/2021 Đinh Thị Thanh Huyền 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5     
,6,7,8

0962255969

12
Thủy văn đồng vị

LT 30 2 4/5-9/5/2021 Trần Thành Lê 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1.,2,3,4
0989192227

13
Tiếng Anh chuyên ngành (MT)

LT 5 3 4/5-5/5/2021 Phạm Hồng Tính 11,12,13 11,12
0983708199

14
Truyền thông về tài nguyên và môi trường

LT 45 3 5/5-13/5/2021 Mai Hương Lam 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14
2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

0379172072

15 Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và thống kê 
đất đai

LT 9 3 4/5-7/5/2021 Đặng Thu Hằng 11,12,13,14 11,12,13 11,12 093 6353732 

  Nơi nhận:

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website nhà Trường;

- Lưu VT, ĐT.TD(2)

- Ban TT&TVTS;

- Chủ tịch HĐ trường ( để b/c)

- Ban giám hiệu ( để b/c)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Danh Tuyên

 KT.HIỆU TRƯỞNG
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